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I. Trắc nghiệm: (6 điểm)  

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng. 

a. Điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động kinh tế biển ở vùng Duyên hải miền 

Trung là:  

A. Vùng biển rộng.   B. Có đường bờ biển kéo dài gần 2000km. 

C. Có nhiều đảo, quần đảo.           D. Tất cả các ý trên. 

b. Vùng Duyên hải miền Trung có những quần đảo quan trọng là:  

A. Quần đảo Cát Bà.   B. Quần đảo Hoàng Sa. 

C. Quần đảo Trường Sa.  D. Cả B và C.               E. Cả A, B và C.                

Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng. 

a. Vua nào là vị vua cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn? 

A. Vua Khải Định                        B. Bảo Đại                                 C. Hàm Nghi 

b. Di sản văn hóa thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh là: 

A. Phố cổ Hội An             B. Quần thể di tích Cố đô Huế  

C. Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên  

Câu 3. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng. 

a. Một số nét tiêu biểu về văn hóa của đồng bào Tây Nguyên là: 

A. Nhà Rông của người Ba Na, Gia Rai; nhà Dài của người Ê đê  

B. Lễ hội cồng chiêng, lễ hội đua voi  

C. Lễ tạ ơn cha mẹ, lễ hội đua thuyền 

D. Cả A và B.                                      E. Cả A, B, C. 

b. Người dân vùng Tây Nguyên thường tổ chức lễ hội đua voi vào mùa:  

A. Mùa xuân       B. Mùa hè  C. Mùa thu  D. Mùa đông 

Câu 4. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng. 

a. Anh hùng Núp thuộc dân tộc nào? 

A. Ba Na        B. Mnông   C. Ê Đê   D. Chăm 

b. Anh hùng N’ Trang Lơng khởi nghĩa chống quân xâm lược nào?  

A. Quân Mĩ  B. Quân Pháp  C. Quân Nhật 

Câu 5. (1điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng. 

a. Nam Bộ là vùng sản xuất lúa lớn nhất nước ta vì: 

A. Có đồng bằng rộng lớn.  B. Đất phù sa màu mỡ. 

C. Nguồn nước và khí hậu thuận lợi. D. Tất cả các đáp án trên. 



 

  

 

 

 

 

b. Ai đã được suy tôn là "Bình Tây đại nguyên soái”? 

A. Tôn Thất Thuyết  B. Phan Bội Châu  C. Trương Định 

Câu 6. (1 điểm) Em hãy điền từ trong ngoặc (lúa, năng suất, máy móc, trồng lúa) 

vào chỗ trống trong đoạn dưới đây cho phù hợp:  

Nam Bộ là vùng…………………… lớn nhất nước ta. ……………..được trồng 

trên những cánh đồng lớn, sử dụng nhiều ..…………………… hiện đại cho 

…………………. cao, chất lượng tốt. 

II. Tự luận: (4 điểm)  

Câu 7. (1 điểm) Em hãy đề xuất một số biện pháp để gìn giữ và phát huy giá trị của 

khu du lịch Đồ Sơn. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 8. (1 điểm) Kể tên một số anh hùng trên quê hương em. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 9. (1 điểm) Truyền thống yêu nước của đồng bào Tây Nguyên có điểm gì nổi 

bật? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 10. (1 điểm) Theo em, chợ nổi ở Nam Bộ có gì khác so với các chợ mà em đã biết? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA 

ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM 

MÔN LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ  – LỚP 4 

I. Trắc nghiệm: (6 điểm)  

Câu 1. (1 điểm) a. D. Tất cả các ý trên  b. D. Cả ý B và C. 

Câu 2. (1 điểm) a. B. Bảo Đại b. A.      1993 

Câu 3. (1 điểm) a. C. Buôn làng giàu có và thịnh vượng.  b. A. Dân tộc Mnông  

Câu 4. (1 điểm) a. A. Vào mùa xuân  b. B. Quân Pháp 

Câu 5. (1điểm) a. D. Tất cả các đáp án trên b. C. Trương Định 

Câu 6. (1 điểm) Thứ tự trồng lúa, Lúa, máy móc, năng suất 

II. Tự luận: (4 điểm)  

Câu 7. (1 điểm) Em hãy đề xuất một số biện pháp để bảo tồn và gìn giữ giá trị của 

Cố đô Huế. 

 .............................................................................................................................................  

Câu 8. (1 điểm) Kể tên một số anh hùng của vùng đất Nam Bộ. 

 .............................................................................................................................................  

Câu 9. (1 điểm) Truyền thống yêu nước của đồng bào Tây Nguyên có điểm gì nổi 

bật? 

 .............................................................................................................................................  

Câu 10. (1 điểm) Theo em, chợ nổi ở Nam Bộ có gì khác so với các chợ mà em đã biết? 

 

 .............................................................................................................................................  

 


